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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NHẬN LẠI TIỀN CÒN LƯU TRÊN  

HỆ THỐNG ĐẾN NGÀY 8/9/2017  

STT 
Mã TK trên 

hệ thống 
Họ và tên Số tiền Ký nhận 

1.  
Anh Nguyễn Thị Ánh 

4400  

2.  
BCPQ150 Trần Thị Thu Thủy 

10400  

3.  
BLDS203 Chu Thị Lam Giang 

68000  

4.  
BLDS212 Kiều Thị Thùy Linh 

12400  

5.  
BLHC496 Hoàng Thị Lan Phương 

58400  

6.  
BLHP057 Hoàng Thị Minh Phương 

191600  

7.  
BLHS192 Đào Phương Thanh 

60800  

8.  
BLHS194 Phạm Tài Tuệ 

164800  

9.  
BLHS512 Lê Thị Diễm Hằng 

9600  

10.  
BLTC109 Hoàng Minh Thái 

89200  

11.  
BLTC474 Nguyễn Mai Anh 

20400  

12.  
BTS315 Đỗ Thị Hiển 

68000  

13.  
BTS316 Hoàng Quỳnh Hoa 

35200  

14.  
BTS317 Nguyễn Thị Thu Huyền 

76800  

15.  
BTTD076 Lê Ngọc Anh 

73200  

16.  
BTTD455 Cao Thanh Huyền 

72000  

17.  
BXD517 Lê Thị Hồng Hạnh 

5200  

18.  
CTSV334 Đỗ Huy Hoàng 

33600  

19.  
CTSV470 Lê Huyền Linh 

40000  

20.  
Hai Anh Vũ Hải Anh 

137600  

21.  
hue Nguyễn Thị Huệ 

800  

22.  
KHDT174 Trần Thị Thu Hiền 

40000  
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23.  
KTH450 Nguyễn Văn Luân 

76000  

24.  
LLNN025 Nguyễn Minh Đoan 

100000  

25.  
LTTS179 Trần Thị Liên 

30800  

26.  
LTTS183 Nguyễn Thị Mai 

101600  

27.  
Luong Vũ Thị Lương 

45600  

28.  
TCTM509 Nguyễn Mai Linh 

56400  

29.  
TMHH158 Tào Thị Huệ 

82000  

30.  
TTSH451 Phạm Minh Huyền 

146800  

31.  
Tuan Doãn Văn Tuân 

14800  

32.  
tul Lương Thị Ngọc Tú 

13600  

33.  
Yen Khuất Thị Yến 

17600  

34.  
yentran Trần Thu Yến 

31580  

Tổng 1,989,180  

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019 

Trung tâm CNTT Trung tâm Thông tin - Thư viện 

 

 

 

 

Phạm Thị Mai  

Người tổng hợp 

 

 

 

 

Lương Thị Ngọc Tú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


